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PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH 
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Ghi chú:  Danh sách có 29 thí sinh                    
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                Nguyễn Mạnh Cường                                                                                   ThS. Đinh Văn Tới     

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

Trắc 

nghiêm 

Điểm 

Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Trần Thị Hải 02/06/1983 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

2  Mai Thị Vân Anh 10/09/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

3  Đoàn Trọng Quang 08/02/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

4  Nguyễn Thị Bích Lan 16/12/1983 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

5  Ngô Sỹ Long 03/11/1976 Nghệ An 8 8 Đạt 

6  Nguyễn Thị  Hảo 01/09/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

7  Đặng Xuân Hoàng 10/10/1978 Nghệ An 8 8 Đạt 

8  Tăng Thị Thái 08/12/1978 Nghệ An 8 8 Đạt 

9  Trần Văn Thắng 14/02/1968 Nghệ An 8 8 Đạt 

10  Nguyễn Thị Tâm 16/04/1973 Thanh Hóa 8 8 Đạt 

11  Nguyễn Thị Thu Na 30/09/1981 NghệAn 8 8 Đạt 

12  Nguyễn Thị Kim Dung 12/12/1979 Nghệ An 8 9 Đạt 

13  Lê Thị  Minh 19/01/1981 Nghệ An 8 8 Đạt 

14  Trần Thị Bích 22/06/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

15  Lê Thanh  Hoàn 14/07/1985 Quảng Bình 8 8 Đạt 

16  Đặng Thị Chung 18/08/1978 Quảng Bình 8 8 Đạt 

17  Phan Thị Thu Hường 15/09/1982 Quảng Bình 8 8 Đạt 

18  Mai Thanh Hải 30/03/1977 Quảng Bình 9 9 Đạt 

19  Nguyễn Xuân Thứ 03/02/1980 Quảng Bình 8 9 Đạt 

20  Hoàng Quốc  Mạnh 26/09/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

21  Lê Thị Mơ 15/09/1978 Quảng Bình 8 8 Đạt 

22  Bùi Thị Tường Vi 30/12/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

23  Nguyễn Thị Dung 26/07/1999 Nghệ An 8 8 Đạt 

24  Nguyễn Thị Phượng 15/08/1999 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

25  Hồ Tiến Sỹ 06/03/1978 Quảng Bình 9 8 Đạt 

26  Hồ Thị Ngọc Ánh 10/10/1982 Nghệ An 9 8 Đạt 

27  Lê Lam  Giang 15/09/1980 Nghệ An 8 8 Đạt 

28  Trần Thọ Hà 04/12/1988 Nghệ An 6 8 Đạt 

29  Hồ Thị Thùy 16/10/1987 Nghệ An 8 8 Đạt 


